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TỜ TRÌNH
Ban hành mẫu hồ sơ đăng ký, mẫu văn bản công nhận, xác nhận, mẫu biên bản kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược; tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, mẫu xác nhận, mẫu biên bản kiểm tra sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược; quy định trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy xác nhận sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược
Kính gửi: Bộ trưởng Vũ Hải Quân
Triển khai thực hiện Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Chính phủ đang hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật (dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định). Trong đó, Chính phủ phân cấp giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định các biểu mẫu, tiêu chí, trình tự, thủ tục liên quan đến công nhận, xác nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ cao và công nghệ chiến lược.
Thực hiện Quyết định số 2619/QĐ-BKHCN ngày 29/5/2026 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư, Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Vụ CN) đã chủ trì xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm Thông tư có hiệu lực đồng thời với Luật Công nghệ cao và Nghị định hướng dẫn từ ngày 01/7/2026. Vụ CN kính trình Bộ trưởng nội dung hồ sơ dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
Việc phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện qua các chủ trương, định hướng lớn:
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định phát triển công nghệ chiến lược, xây dựng doanh nghiệp công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết nhấn mạnh cần hoàn thiện pháp luật về công nhận, xác nhận các tổ chức và sản phẩm công nghệ cao, tạo hành lang pháp lý thu hút đầu tư và phát triển.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, hưởng ưu đãi về thuế và các chính sách hỗ trợ phát triển theo quy định pháp luật.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật yêu cầu xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, kịp thời cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1.2. Cơ sở pháp lý
a) Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy định về hoạt động công nghệ cao; chính sách của Nhà nước về phát triển công nghệ cao; biện pháp khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ cao. Theo đó, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung, trong đó có giao Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành các biểu mẫu, tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận, xác nhận các chủ thể và sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
b) Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (đang được Chính phủ hoàn thiện ban hành, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) phân cấp giao Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành: mẫu đăng ký, thuyết minh, công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; mẫu, tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ cao.
c) Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN, trong đó giao Bộ KH&CN quản lý nhà nước về công nghệ cao.
2. Cơ sở thực tiễn
a) Luật Công nghệ cao năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập so với yêu cầu thực tiễn phát triển, đặc biệt về tiêu chí xác nhận, quy trình thủ tục còn phức tạp, chưa đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.
b) Luật Công nghệ cao năm 2025 ra đời với nhiều điểm mới về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, đặc biệt bổ sung khái niệm công nghệ chiến lược và các đối tượng liên quan. Điều này đòi hỏi phải có văn bản hướng dẫn kịp thời, đồng bộ để tổ chức thi hành ngay khi Luật có hiệu lực.
c) Việc xây dựng Thông tư song song với quá trình hoàn thiện Nghị định hướng dẫn nhằm rút ngắn thời gian ban hành, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và kịp thời phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng ký, xác nhận ngay khi Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích ban hành dự thảo Thông tư
- Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Công nghệ cao năm 2025 và Nghị định hướng dẫn, bảo đảm Thông tư có hiệu lực cùng thời điểm với Luật từ ngày 01/7/2026.
- Chuẩn hóa biểu mẫu, tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận và xác nhận các chủ thể và sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược, tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện.
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về công nghệ cao; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
2.1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật
- Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, Luật Công nghệ cao năm 2025, Nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và kế thừa trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là với các quy định về ưu đãi thuế, đất đai, tín dụng đối với doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ cao.
2.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ cao
- Thông tư là căn cứ pháp lý thống nhất để Bộ KH&CN, các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác công nhận, xác nhận các chủ thể và sản phẩm công nghệ cao.
- Quy định rõ ràng về tiêu chí, biểu mẫu và quy trình, đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Vụ CN đã chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:
1. Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt đề xuất xây dựng Thông tư “Ban hành mẫu đăng ký, thuyết minh, công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; mẫu, tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ cao” theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ trưởng đã ký Quyết định số 2619/QĐ-BKHCN ngày 29/5/2026 về việc giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư.
2. Thành lập Tổ soạn thảo theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN (ký ngày 03/6/2026), gồm đại diện các đơn vị: Vụ CN (chủ trì), Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Đánh giá và thẩm định công nghệ, Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Sở hữu trí tuệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Quỹ NAFOSTED, Quỹ NATIF.
3. Tổ chức xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư (bản 1) trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật, thực tiễn quản lý và ý kiến của Tổ soạn thảo.
4. Đăng tải dự thảo Thông tư toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN (tối thiểu 10 ngày); gửi Công văn số 3907/BKHCN-CN ngày 04/6/2026 lấy ý kiến 124 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gồm: 16 bộ, ngành; 34 địa phương; 09 trường đại học; 60 tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ; 05 Ban quản lý Khu công nghệ cao). Đồng thời, gửi Công văn số 1182/CN ngày 04/6/2026 lấy ý kiến 40 đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.
5. Tổ chức họp Tổ soạn thảo, hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư; 
6. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Đến ngày 19/6/2026 Vụ đã nhận được 42/124 ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện, trường ngoài Bộ;  29/40 ý kiến của các đơn vị trong Bộ.
[bookmark: _GoBack]7. Ngày 18/6/2026 Nghị định hướng dẫn Luật CNC được Bộ Tư pháp thẩm định, trong đó có yêu cầu giao Bộ KH&CN bổ sung hướng dẫn mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh và mẫu văn bản xác nhận doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 11 của Nghị định số …/2026/NĐ-CP. Do đó, Vụ CN đã tiếp tục xây dựng biểu mẫu nêu trên, đồng thơi điều chỉnh tên của Thông tư (bổ sung thêm nội dung hướng dẫn so với Dự thảo xin ý kiến rộng rãi). 
Tên Thông tư được điều chỉnh thành “Ban hành mẫu hồ sơ đăng ký, mẫu văn bản công nhận, xác nhận, mẫu biên bản kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược; tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, mẫu xác nhận, mẫu biên bản kiểm tra sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược; quy định trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy xác nhận sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược”.
8. Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư và gửi Vụ Pháp chế thẩm định ngày 19/6/2026. 
9. Vụ Pháp chế đã tổ chức cuộc họp thẩm định và ban hành Báo cáo thẩm định ngày      ………../6/2026. Vụ CN đã xây dựng Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
10. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng; tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư.
11. Báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
Dự thảo Thông tư được bố cục gồm 02 Chương, 11 Điều và 01 Phụ lục với 11 biểu mẫu, cụ thể:
1. Chương I. Quy định chung (Điều 1 - Điều 2): Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
2. Chương II. Quy định chi tiết (Điều 3 - Điều 11): Ban hành kèm theo Thông tư là hệ thống 11 Biểu mẫu (Mẫu 01 đến Mẫu 15) chuẩn hóa các Đơn đăng ký, Thuyết minh, Giấy công nhận/xác nhận và Biên bản kiểm tra định kỳ.
- Quy định rõ tiêu chí xác nhận đối với sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (Điều 5) và sản phẩm công nghệ chiến lược (Điều 6).
- Quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận, báo cáo, kiểm tra (Điều 7, Điều 8) trong đó thời hạn xử lý hồ sơ là 40 ngày; thực hiện chế độ kiểm tra hậu kiểm sau 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản xác nhận.
- Quy định các trường hợp thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Giấy xác nhận khi tổ chức, cá nhân gian dối hoặc không duy trì tiêu chí (Điều 9)
- Quy định về trách nhiệm thi hành (Điều 10), hiệu lực thi thi hành (Điều 11).
V. VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP
Dự thảo Thông tư quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp trong việc tổ chức công nhận và xác nhận:
1. Bộ KH&CN: Là cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận và xác nhận các đối tượng theo quy định của Luật Công nghệ cao và Nghị định hướng dẫn. Ban hành các biểu mẫu thống nhất và hướng dẫn thực hiện.
2. Các bộ, ngành, địa phương: Phối hợp với Bộ KH&CN trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cung cấp thông tin xác nhận theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký: Có trách nhiệm lập hồ sơ đúng theo biểu mẫu quy định; cung cấp thông tin trung thực; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ.
Việc triển khai Thông tư không làm phát sinh tổ chức mới hoặc tăng biên chế; các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hiện có để thực hiện.
VI. KIẾN NGHỊ
Căn cứ nội dung trên, Vụ CN kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư Ban hành mẫu hồ sơ đăng ký, mẫu văn bản công nhận, xác nhận, mẫu biên bản kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược; tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục xác nhận, mẫu hồ sơ đăng ký, mẫu xác nhận, mẫu biên bản kiểm tra sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược; quy định trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy xác nhận sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược để bảo đảm hiệu lực từ ngày 01/7/2026, đồng thời với Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 và Nghị định hướng dẫn.
Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; (4) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Thứ trưởng; (5) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương; (6) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị trong Bộ; (7) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Thông tư.
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